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	BÀI KIỂM TRA ĐỌC HIỂU CUỐI HỌC KÌ II

Năm học 2023 - 2024
Môn: TIẾNG VIỆT 4

(Thời gian làm bài: 30 phút)

 Giáo viên coi 1:..............................2:.......................

  Giáo viên chấm 1:..........................2:.......................

	Duyệt đề
	Điểm
	Lời nhận xét của thầy, cô giáo

	
	
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………


I. Đọc thành tiếng: (3 điểm)     ( Kiểm tra trong các tiết ôn tập cuối học kì II )

II. Đọc hiểu (7 điểm) Đọc thầm văn bản sau:  

HAI CHIẾC HUY CHƯƠNG
Tại đại hội Ô-lim-píc dành cho người khuyết tật, một học sinh tên Giôn, 14 tuổi, mắc hội chứng Đao nên mắt nhìn không rõ. Giôn đăng kí chạy môn 400 mét.
Vào ngày thi, sau khi đăng kí để nhận đường chạy và số hiệu, thì cặp kính của Giôn biến mất, nhưng cậu vẫn nói rất quyết tâm: “Em sẽ gắng hết sức để giành huy chương vàng.”
Khi có tín hiệu xuất phát, Giôn đã khởi đầu rất tốt. Đột nhiên một vận động viên khác chạy lấn vào đường đua của Giôn khiến em không nhìn thấy đường chạy và ngã vào khu vực đá dăm bên cạnh đường đua.
Thế nhưng Giôn đã gượng đứng dậy, nheo mắt nhìn đường đua và tiếp tục chạy dù chân trái khập khiễng vì đau. Cậu tiếp tục chạy qua khúc cua một cách bền bỉ. Khi gần bắt kịp vận động viên cuối cùng, Giôn lại bị trượt chân và ngã. Cậu nằm khá lâu. Nhưng Giôn lại gượng đứng dậy. Lúc này, sức chạy của Giôn đã giảm đi rất nhiều, chân tay cậu bắt đầu run lẩy bẩy, người lả đi vì kiệt sức. Khi chỉ còn cách đích khoảng 10 mét, cậu lại bị ngã một lần nữa.
Bỗng nhiên, mẹ của Giôn đến đứng gần vạch đích và gọi to:
- Giôn! Mẹ ở đây, con có nghe thấy tiếng mẹ không?
Mặc cho khuỷu tay, đầu gối đang bị trầy xước và rớm máu, Giôn vẫn khập khiễng tiến về phía vạch đích, hướng theo tiếng gọi của người mẹ.
- Phía này, con yêu ơi! - Mẹ cậu gọi.
Gương mặt của cậu trông rạng rỡ và vui sướng hẳn lên khi băng qua vạch đích và ngã vào vòng tay âu yếm của mẹ.
Giôn đã không chiến thắng trên đường đua nhưng niềm tin chiến thắng đã cháy bỏng, tỏa sáng trong cậu. Giôn thật xứng đáng nhận cùng một lúc hai huy chương. Một huy chương về bản lĩnh và niềm tin; một huy chương khác cho sự quyết tâm tuyệt vời - không bao giờ bỏ cuộc.
                                                 (Nguồn, Quà tặng cuộc sống, NXB Trẻ, 2002)
    Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu:

Câu 1 (1,0 điểm): a) Cậu bé Giôn trong câu chuyện tham gia thi đấu môn thể thao nào?
	A. Chạy ma-ra-tông
	B. Chạy vượt rào
	C. Chạy 400 mét                                          


	
	





b) Cậu đã gặp phải rủi ro gì khi chuẩn bị thi đấu?

	A. Cậu bị mất kính
	B. Cậu bị mắt kém
	C. Cậu bị đến muộn


Câu 2 (1,0 điểm): a) Khi phát hiện ra mình mất kính trước giờ thi đấu, thái độ của Giôn như thế nào?
A. Chán nản, tuyệt vọng, chỉ muốn từ bỏ mọi thứ.

B. Yêu cầu huấn luận viên ngay lập tức phải sắm cho mình một chiếc kính mới.

C. Quyết tâm cố gắng hết sức để giành huy chương vàng.

b) Cậu đã làm thế nào để có thể về đúng đích?
A. Nhờ sự giúp đỡ của bạn thi cùng.                   B. Nghe theo tiếng mẹ gọi ở vạch đích.

     C. Nhìn vào hai vạch sơn trắng của đường chạy đua để chạy cho đúng.

Câu 3 (1,0 điểm): Qua câu chuyện, em học được điều gì ở cậu bé Giôn?
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Câu 4 (1,0 điểm): a) Dấu gạch ngang trong câu sau có tác dụng gì?

 Bỗng nhiên, mẹ của Giôn đến đứng gần vạch đích và gọi to:
- Giôn! Mẹ ở đây, con có nghe thấy tiếng mẹ không?
Dấu gạch ngang có tác dụng:.........................................................................................................................
b) Cách viết nào sau đây là đúng nhất.
	A. Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	            B. Tổ chức y tế Thế giới.

	C. Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam.


Câu 5 (1,0 điểm): Xác định danh từ (DT), động từ (ĐT), tính từ (TT) trong các từ được gạch chân ở câu dưới đây:

Gương mặt của cậu trông rạng rỡ và vui sướng hẳn lên khi băng qua vạch đích và 

ngã vào vòng tay âu yếm của mẹ.
Câu 6 (1,0 điểm): Xác định trạng ngữ (TN), chủ ngữ (CN), vị ngữ (VN) trong mỗi câu sau:

Khi gần bắt kịp vận động viên cuối cùng, Giôn lại bị trượt chân và ngã.

Trạng ngữ trên bổ sung thông tin về .....................................................................................................
Câu 7 (1,0 điểm): a) Đặt 1 câu có trạng ngữ chỉ thời gian hoặc nơi chốn và gạch chân dưới trạng ngữ đó.
..................................................................................................................................................................

b) Đặt 1 câu sử dụng dấu ngoặc kép có tác dụng đánh dấu tên tác phẩm (câu chuyện trên).
..................................................................................................................................................................

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn: Tiếng Việt 4

Năm học 2023-2024

	 
	KIỂM TRA TIẾNG VIỆT (ĐỌC)
	ĐIỂM

	
	1. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 ĐIỂM)
	

	
	- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm.

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm.
	1 điểm

1 điểm

1 điểm

	2. ĐỌC HIỂU (7 điểm)

	Câu 1
	a) C

b) A
	1,0 điểm

	Câu 2
	a) C

b) B
	1,0 điểm

	Câu 3
	        Qua câu chuyện, em học được điều gì ở cậu bé Giôn là trong cuộc sống cần có bản lĩnh, niềm tin và quyết tâm thực hiện mọi việc mình đã đề ra.
(Giáo viên có thể cho điểm phù hợp với câu trả lời của học sinh. Câu chưa đầy đủ ý: trừ điểm phù hợp. Đầu câu không viết hoa, cuối câu chưa chấm câu: trừ 0,25 điểm)
	1,0 điểm

	Câu 4
	a) Tác dụng: Bắt đầu lời nói của nhân vật
b) B
	1,0 điểm

	Câu 5
	    Gương mặt của cậu trông rạng rỡ và vui sướng hẳn lên

          DT                                 TT
 khi băng qua vạch đích và ngã vào vòng tay âu yếm của mẹ.

           ĐT                          ĐT             DT     
    ( Học sinh xác định đúng mỗi từ được 0,2 điểm)
	

	Câu 6
	                Khi gần bắt kịp vận động viên cuối cùng, Giôn lại bị
                                           TN                                    CN                       
 trượt chân và ngã.

           VN
Trạng ngữ trên bổ sung thông tin về ........................................................
           ( Học sinh xác định đúng mỗi phần được 0,3 điểm)
	0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 7
	a) HS đặt đúng câu theo yêu cầu: Có trạng ngữ chỉ thời gian hoặc nơi chốn và gạch chân dưới trạng ngữ đó:  0,5 điểm 

b) HS đặt đúng câu theo yêu cầu: Sử dụng dấu ngoặc kép có tác dụng đánh dấu tên tác phẩm. 0,5 điểm
	1,0 điểm

	KIỂM TRA TIẾNG VIỆT (VIẾT): 10 ĐIỂM
	ĐIỂM

	
	+ Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng.
	3 điểm

	
	+ Viết được câu chuyện đủ 3 phần: ở mỗi phần thể hiện được nội dung đúng với yêu cầu đã học. 

     Câu đúng ngữ pháp, lời văn tự nhiên, chân thực, dùng từ đúng ngữ nghĩa, có sự liên kết chặt chẽ giữa các câu trong đoạn, không mắc lỗi chính tả. Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ.
	5,5-6 điểm

	
	     Bài viết có đủ 3 phần, mỗi phần thể hiện được đúng yêu cầu đã học.
     Viết câu đúng ngữ pháp, lời văn tự nhiên, chân thực, dùng đúng ngữ nghĩa, có sự liên kết giữa các câu trong đoạn. Chữ viết rõ ràng; có sai sót về hành văn, lỗi chính tả nhưng không đáng kể.
	4,5-5 điểm

	
	    Bài viết đúng yêu cầu đề nhưng câu văn diễn đạt thiếu mạch lạc, chưa rõ ý. Còn mắc một số lỗi chính tả, ngữ pháp, dùng từ.
	3,5 - 4 điểm

	
	     Bài viết đúng yêu cầu đề nhưng câu văn diễn đạt thiếu mạch lạc, chưa rõ ý. Mắc nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp, dùng từ cơ bản.
	1,5 - 3 điểm

	
	    Lạc đề, viết lan man, không đi vào trọng tâm; sử dụng dấu câu sai, tùy tiện. Mắc nhiều lỗi về đặt câu, dùng từ, chính tả.
	0,5 - 1 điểm


* Lưu ý: - HS khoanh vào 2 đáp án: không cho điểm.

                  - HS gạch đáp án sai, khoanh đáp án đúng cho một nửa số điểm của câu (bài) đó.

Không viết vào phần này








